
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 
CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 (NĂM 2022)

(Kèm theo Quyết định số  144 /QĐ-SNV ngày 28/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng)

Số
TT

   Chức danh
    quy hoạch

              Họ và tên

Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Chức vụ, đơn vị

công tác

Ngày vào
đảng, ngày
chính thức

Ngạch
công
chức
(viên
chức)

Trình độ hiện nay

GD
PT

Chuyên môn

LL
CT

QL
NN

Ngoại
ngữ QP-ANBậc

đào tạo
Trường đào

tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A ĐIỀU CHỈNH TỪ CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CCHC VÀ TCBC SANG CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG BAN TĐKT

I Phó Trưởng ban, Ban TĐKT

1 Nguyễn Văn Hải 05/01/1973 Nam Kinh
Đan Phượng, Hà

Nội
Chuyên viên Ban

TĐKT
09/8/2016
09/8/2017

01.002 12/12 ĐH, TC ĐH Kinh tế
Quốc dân

Kinh tế phát
triển

TC CVC Anh C ĐT4

Danh sách ấn định 01 người
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Phụ lục 3

Chức danh
đã được

phê duyệt
quy hoạch
năm 2021

Ghi chú
Tin học

18 19 20

B

Phó Trưởng
phòng

CCHC&TC
BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trình độ hiện nay
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UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BỔ SUNG QUY HOẠCH 
CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 (NĂM 2022)

(Kèm theo Quyết định số  144/QĐ-SNV ngày 28/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng)

Số
TT

  Chức danh    quy
hoạch

          Họ và tên

Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ, đơn vị công tác

Ngày vào
đảng, ngày
chính thức

Ngạch
công chức

(viên
chức)

Trình độ hiện nay

GD
PT

Chuyên môn
LL
CT

QL
NNBậc

đào tạo Trường đào tạo
Chuyên

ngành đào
tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A PHÒNG CCVC&ĐT

I Chức danh Phó Trưởng phòng 

1 Triệu Đàm Tùng 16/01/1990 Nam Nùng Na Rì, Bắc Kạn
Chuyên viên Phòng

CCVC&ĐT
25/9/2018
25/9/2019

001.03 12/12 ĐH
Đại học Luật Hà

Nội
Luật CV

2 Nguyễn Viết Đức 10/07/1991 Nam Kinh
Thanh Miện,
Hải Dương

Chuyên viên phòng
CCVC&ĐT (biệt phái)

17/4/2020
17/4/2021

01.003 12/12 ĐH
Học viện Hành

chính
Hành chính

học
Sơ cấp CV

B PHÒNG CCHC&TCBC

II Chức danh Phó Trưởng phòng

1 Trần Văn Nguyện 01/10/1989 Nam Kinh
Yên Mô, Ninh

Bình
Chuyên viên phòng

CCHC&TCBC
19/06/2012
19/6/2013

01.003 12/12 ĐH Đại học Quy Nhơn
Hành chính

học
TC CV

C PHÒNG XDCQ&CTTN

I Chức danh Phó Trưởng phòng

2 Bế Thị Thủy 15/10/1990 Nữ Tày
Hà Quảng, Cao

Bằng
Chuyên viên phòng

XDCQ&TN
02/09/2019
02/09/2020

01.003 12/12 ĐH
Học viện Hành

chính
Hành chính

 học TC   CV

D BAN TÔN GIÁO

I Chức danh Trưởng ban

1 Dương Đại Thắng 15/5/1975 Nam Mông
Hòa An, Cao

Bằng
Phó Trưởng Phòng Nghiệp

vụ, Ban Tôn giáo
19/8/2005
19/8/2006

01.002 12/12 ĐH

ĐH Khoa học XH&
nhân vân; Học viện

CTQG Hồ Chí
Minh

Chính trị học
(VB2)

cử
nhân

CVC
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Danh sách ấn định 05 người./.

Số
TT

  Chức danh    quy
hoạch

          Họ và tên

Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ, đơn vị công tác

Ngày vào
đảng, ngày
chính thức

Ngạch
công chức

(viên
chức)

Trình độ hiện nay

GD
PT

Chuyên môn
LL
CT

QL
NNBậc

đào tạo Trường đào tạo
Chuyên

ngành đào
tạo
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Phụ lục 2

Ghi
chúNgoại

ngữ QP-AN Tin học

16 17 18 19

Anh
bậc 2

ĐT4
ƯDCNTT

CB

B ĐT4
ƯDCNTT

CB

B ĐT4 B

TOFL
ITP ĐT4 Cơ bản

Anh B ĐT3 B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BỔ SUNG QUY HOẠCH 
CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 (NĂM 2022)

(Kèm theo Quyết định số  144/QĐ-SNV ngày 28/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng)

Trình độ hiện nay
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UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH 
CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 (NĂM 2022)

(Kèm theo Quyết định số 144/QĐ-SNV ngày 28/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng)

Số
TT

  Chức danh đã được
  quy hoạch

                   Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay hoặc
trước khi chuyển công tác

1 2 3
A Thanh tra Sở
I Chánh Thanh tra

1 Đinh Thị Thủy Chuyên viên Phòng CCHC&TCBC

II Phó Chánh Thanh tra

1 Đinh Việt Bắc Thanh tra viên Thanh tra Sở

B Phòng CCVCĐT
I Phó Trưởng phòng

1 Nguyễn Thanh Sơn Chuyên viên phòng CCVC&ĐT

C Phòng CCHC&TCBC
I Trưởng phòng

1 Nguyễn Thị Dương Kiều Trưởng phòng QLVTLT

II Phó Trưởng phòng

1 Đinh Thị Thủy Chuyên viên Phòng CCHC&TCBC

D Phòng XDCQ&TN
I Phó Trưởng phòng

1 Hoàng Thị Huệ Chuyên viên Phòng XDCQ&CTTN

E Ban TĐKT
I Trưởng ban

1 Nguyễn Thị Dương Kiều Trưởng phòng QLVTLT

II Phó Trưởng ban

1 Đinh Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng CCHC&TCBC

2 Nông Thị Cư Chuyên viên Ban TĐKT

G Ban Tôn giáo
I Trưởng ban

1 Nguyễn Thị Dương Kiều Trưởng phòng QLVTLT

II Phó Trưởng ban
H Trung tâm LTLS
I Giám đốc TT
II Phó Giám đốc TT

1 Nông Thị Cư Chuyên viên, Ban TĐKT

2 Hoàng Thị Luyến Viên chức TTLTLS

Danh sách ấn định 12 lượt người./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 1

Lý do đưa ra khỏi danh sách quy hoạch đã phê
duyệt Ghi chú

4 5

Đã chuyển công tác sang đơn vị khác

Đã chuyển công tác sang đơn vị khác

Đã chuyển công tác sang đơn vị khác

Đã bổ nhiệm giữ chức vụ tương đương

Đã chuyển công tác sang đơn vị khác

Đã chuyển công tác sang đơn vị khác

Đã bổ nhiệm giữ chức vụ tương đương

Đã chuyển công tác sang đơn vị khác

Đã chuyển công tác sang đơn vị khác

Đã bổ nhiệm giữ chức vụ tương đương

Đã chuyển công tác sang đơn vị khác

Đang hưởng lương ngạch Lưu trữ viên Trung cấp,
chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện

DANH SÁCH ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH 
CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 (NĂM 2022)

(Kèm theo Quyết định số 144/QĐ-SNV ngày 28/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng)
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